	PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Tham gia buổi đối thoại qua điện thoại truyền hình 3 khu vực ngày 26/3/2010                                               

	TT
	Tên đơn vị
	Cán bộ              Đoàn
	Đoàn viên, thanh niên
	Tổng số
	Ghi chú

	A
	KHU VỰC HÀ NỘI
	69
	11
	80
	

	I
	Cơ quan Đoàn TN Đường sắt VN
	10
	
	10
	

	II
	Các đơn vị tương đương cấp huyện
	26
	0
	26
	

	1
	Đoàn TN Cty Vận tải HK đường sắt Hà Nội
	8
	0
	8
	

	
	Văn phòng Đoàn TN Công ty
	3
	
	3
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp VDTXK Hà Nội
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Ga Hà Nội
	1
	
	1
	UVBCH

	
	Đoàn TN Xí nghiệp sửa chữa toa xe Hà Nội
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Cơ quan Công ty VTHKĐS Hà Nội
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp VTĐS Nghệ Tĩnh
	1
	
	1
	UVBCH

	2
	Đoàn TN Cty Vận tải hàng hoá Đường sắt
	9
	0
	9
	

	
	Văn phòng Đoàn TN Công ty
	3
	
	3
	

	
	Đoàn TN Ga Giáp Bát
	1
	
	1
	


	
	Đoàn TN Ga Yên Viên 
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Ga Hải Phòng
	1
	
	1
	UVBCH

	
	Đoàn TN Xí nghiệp VDTXH Hà Nội 
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp toa xe Vinh
	1
	
	1
	UVBCH

	
	Đoàn TN Cơ quan Công ty VTHH Đường sắt
	1
	
	1
	

	3
	Đoàn TN Liên hiệp sức kéo ĐS
	5
	0
	5
	

	
	Văn phòng Đoàn TN Liên hiệp
	2
	
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Nhà máy xe lửa Gia Lâm
	1
	
	1
	

	4
	Đoàn TN Cty CP Công trình Đường sắt
	4
	0
	4
	

	
	Văn phòng Đoàn TN Công ty
	2
	
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp công trình 798
	1
	
	1
	


	
	Đoàn TN Cơ quan Công ty CP Công trình ĐS
	1
	
	1
	

	III
	Khối quản lý cơ sở hạ tầng
	11
	3
	14
	

	1
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Yên Lào
	1
	
	1
	

	2
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Vĩnh Phú
	1
	
	1
	

	3
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Hà Thái
	1
	1
	2
	

	4
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Hà Hải
	1
	1
	2
	

	5
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Hà Lạng
	1
	
	1
	

	6
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Hà Ninh
	1
	
	1
	

	7
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Thanh Hoá
	1
	
	1
	

	8
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh
	1
	
	1
	

	9
	Đoàn TN Cty TTTH ĐS Hà Nội
	1
	1
	2
	

	10
	Đoàn TN Cty TTTH ĐS Bắc Giang
	1
	
	1
	

	11
	Đoàn TN Cty TTTH ĐS Vinh
	1
	
	1
	

	IV
	Khối Dịch vụ - Trường học - Quản lý
	13
	7
	20
	

	1
	Đoàn TN Cơ quan Tổng Công ty
	1
	1
	2
	

	2
	Đoàn TN Trung tâm điều hành vận tải
	1
	1
	2
	

	3
	Đoàn TN Ban quản lý các dự án Đường sắt
	1
	1
	2
	


	4
	Đoàn TN Trường Cao đẳng nghề đường sắt
	1
	1
	2
	

	5
	Đoàn TN Cty CPTV đầu tư & xây dựng GTVT
	1
	1
	2
	

	6
	Đoàn TN Cty CP tư vấn đầu tư XD ĐS
	1
	
	1
	

	7
	Đoàn TN Cty CP XNK & cung ứng vật tư thiết bị ĐS
	1
	1
	2
	

	8
	Đoàn TN Cty CP DVDL Đường sắt Hà Nội
	1
	
	1
	

	9
	Đoàn TN Công ty CP dịch vụ ĐS khu vực 1
	1
	1
	2
	

	10
	Đoàn TN Cty CP Dịch vụ Vận tải
	1
	
	1
	

	11
	Đoàn TN Công ty CP Thương mại ĐS (Ratraco)
	1
	
	1
	

	12
	Đoàn TN Cty in Đường sắt
	1
	
	1
	

	13
	Đoàn TN Khách sạn Sài Gòn
	1
	
	1
	

	V
	Khối Xây dựng cơ bản - Công nghiệp
	9
	1
	10
	

	1
	Đoàn TN Cty CP Công trình 6
	1
	1
	2
	

	2
	Đoàn TN Cty CP ĐT Xây dựng CT Hà Nội
	1
	
	1
	

	3
	Đoàn TN Cty CP Viễn thông tín hiệu ĐS
	1
	
	1
	

	4
	Đoàn TN Cty TVĐT và XD công trình 1
	1
	
	1
	

	5
	Đoàn TN Cty đầu tư và xây dựng nhà GTVT
	1
	
	1
	

	6
	Đoàn TN Cty Đá Đồng Mỏ
	1
	
	1
	

	7
	Đoàn TN Cty Cổ phần Vĩnh Nguyên
	1
	
	1
	

	8
	Đoàn TN Cty CP CK và Xây lăp Cầu đường
	1
	
	1
	

	9
	Đoàn TN Cty CP toa xe Hải Phòng
	1
	
	1
	

	B
	KHU VỰC ĐÀ NẴNG
	18
	22
	40
	

	I
	Cán bộ Cơ quan Đoàn TNĐS Việt Nam
	1
	
	1
	

	II
	Các đơn vị tương đương cấp huyện
	7
	8
	15
	

	1
	Đoàn TN Công ty VTHKĐS Sài Gòn
	3
	4
	7
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp VTĐS Quảng Nam - Đà Nẵng
	1
	2
	3
	UVBCH

	
	Đoàn TN Ga Đà Nẵng
	1
	1
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp vận tải và du lịch ĐS Đà Nẵng
	1
	1
	2
	

	2
	Đoàn TN Công ty vận tải hàng hóa ĐS
	1
	1
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng
	1
	1
	2
	

	3
	Đoàn TN Liên hiệp sức kéo ĐS
	1
	2
	3
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
	1
	2
	3
	UVBCH

	4
	Đoàn TN Công ty Cổ phần công trình ĐS
	2
	1
	3
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp công trình 875
	1
	1
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp công trình 878
	1
	
	1
	UVBCH

	II
	Khối quản lý cơ sở hạ tầng
	7
	10
	17
	

	1
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Quảng Bình
	1
	
	1
	

	2
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
	2
	
	2
	

	3
	Đoàn TN Cty QLĐS Quảng Nam Đà Nẵng
	1
	5
	6
	

	4
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Nghĩa Bình
	2
	
	2
	

	5
	Đoàn TN Cty TTTH ĐS Đà Nẵng
	1
	5
	6
	

	III
	Khối Xây dựng cơ bản - Công nghiệp
	2
	3
	5
	

	1
	Đoàn TN Cty CP Công trình 2
	1
	2
	3
	

	2
	Đoàn TN Cty CP Cơ khí ĐS Đà Nẵng
	1
	1
	2
	

	IV
	Khối quản lý
	1
	1
	2
	

	1
	Chi đoàn Văn phòng đại diện Đà Nẵng
	1
	1
	2
	

	C
	KHU VỰC SÀI GÒN
	21
	19
	40
	

	I
	Cán bộ Cơ quan Đoàn TNĐS Việt Nam
	1
	
	1
	

	II
	Các đơn vị tương đương cấp huyện
	13
	9
	22
	

	1
	Đoàn TN Cty Vận tải HK đường sắt Sài Gòn
	9
	5
	14
	

	
	Văn phòng Đoàn TN Công ty
	3
	
	3
	

	
	Đoàn TN Ga Nha Trang
	1
	
	1
	UVBCH

	
	Đoàn TN Ga Sài Gòn
	1
	2
	3
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp toa xe Sài Gòn
	1
	2
	3
	UVBCH

	
	Xí nghiệp VTĐS Sài Gòn
	1
	1
	2
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp in ĐS Sài Gòn
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Cơ quan Công ty VTHKĐS Sài Gòn
	1
	
	1
	

	2
	Đoàn TN Công ty vận tải hàng hóa ĐS
	2
	2
	4
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe hàng Sài Gòn
	1
	1
	2
	

	
	Đoàn TN ga Sóng Thần
	1
	1
	2
	

	3
	Đoàn TN Liên hiệp sức kéo ĐS
	1
	2
	3
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
	1
	2
	3
	

	4
	Đoàn TN Công ty Cổ phần Công trình ĐS
	1
	
	1
	

	
	Đoàn TN Xí nghiệp công trình 796
	1
	
	1
	

	III
	Khối quản lý cơ sở hạ tầng
	4
	6
	10
	

	1
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Phú Khánh
	1
	
	1
	

	2
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Thuận Hải
	1
	
	1
	

	3
	Đoàn TN Cty quản lý đường sắt Sài Gòn
	1
	3
	4
	

	4
	Đoàn TN Cty TTTH ĐS Sài Gòn
	1
	3
	4
	

	IV
	Khối Xây dựng cơ bản - Công nghiệp
	2
	4
	6
	

	1
	Đoàn TN Cty Xe lửa Dĩ An
	1
	2
	3
	

	2
	Đoàn TN Cty CP ĐT và XD Công trình 3
	1
	2
	3
	

	V
	Khối dịch vụ
	1
	
	1
	

	1
	Đoàn TN Cty CP Sài Gòn Hoả xa
	1
	
	1
	

	
	Tổng cộng 
	108
	52
	160
	

	
	Lưu ý: Đoàn TN các đơn vị tương đương cấp huyện có trách nhiệm thông báo đến từng đại biểu ở các cơ sở trực thuộc.
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